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MỤC LỤC

DỰ THẢO THÔNG TƯ
Quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự


 (Ghi chú: Chữ đậm, nghiêng là đề xuất sửa đổi, bổ sung) 

	QUY ĐỊNH 
CỦA THÔNG TƯ HIỆN HÀNH
	ĐỀ XUẤT

CỦA THÔNG TƯ MỚI
	THUYẾT TRÌNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014 (sau đây gọi chung là Luật Thi hành án dân sự);

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự.
	1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

 Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.
	1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

- Thay “Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp” bằng “Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp”.

- Bổ sung: Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Bộ luật tố tụng hành chính ngày 25 tháng 11 năm 2015;
- Bổ sung cụm từ “theo dõi thi hành án hành chính”.


	I. Nội dung Thông tư
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư liên tịch này hướng dẫn việc phối hợp lập báo cáo thống kê, gửi báo cáo thống kê và kiểm tra liên ngành trong thống kê thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp trong việc lập báo cáo thống kê, gửi, nhận báo cáo thống kê, ký xác nhận;tổng hợp số liệu và kiểm tra liên ngành trong thống kê thi hành án dân sự,theo dõi thi hành án hành chính.
	Bổ sung cụm từ “nhận”, “ký xác nhận;tổng hợp số liệu”, “theo dõi thi hành án hành chính”.

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:

1. Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự); Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thi hành án dân sự) và Bộ Tư pháp.

2. Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện); Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh), Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện); Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh), Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tối cao.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư liên tịch này được áp dụng đối với:

1. Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chi cục Thi hành án dân sự); Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thi hành án dân sự) và Bộ Tư pháp.

2. Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện); Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh) và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

3. Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện); Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) và Tòa án nhân dân tối cao.


	· Đưa ra khỏi Thông tư quy định đối với “Viện kiểm sát nhân dân cấp cao” 
Đưa ra khỏi Thông tư quy định đối với “Tòa án nhân dân cấp cao”



	Chưa quy định
	Điều 3.Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thống kê thi hành án dân sự liên ngành và sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự liên ngành

a)Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Thống kê.

b) Thống nhất biểu mẫu, giải thích và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu, thời hạn và kỳ thống kê.

c) Thống nhất sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự liên ngành trong các báo cáo của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.
	Tiếp thu ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao đề nghị đưa quy định này thành 01 Điều của nội dung Thông tư.

	Điều 3. Biểu mẫu thống kê liên ngành

1. Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự liên ngành ban hành kèm theo Phụ lục 1 tại Thông tư liên tịch này, bao gồm:

a) Biểu số 01/TKLN-THADS - Thống kê kết quả thi hành án dân sự về việc;

b) Biểu số 02/TKLN-THADS - Thống kê kết quả thi hành án dân sự về tiền;

c) Biểu số 03/TKLN-THADS - Thống kê số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án chửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; yêu cầu xác định, phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu; kết quả giải quyết của Tòa án;

d) Biểu số 04/TKLN-THADS - Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự.

2. Giải thích một số từ ngữ và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu được thực hiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
	Điều 4. Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự liên ngành
1. Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự liên ngành bao gồm

a) Biểu số 01/TKLN-THADS - Thống kê kết quả thi hành án dân sự.

b) Biểu số 02/TKLN-THADS - Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu, giải thích, đính chính, xem xét lại bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án.

c) Biểu số 03/TKLN-THADS - Thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về Vụ án hành chính, kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính.

d) Biểu số 04/TKLN-THADS - Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự.

Giải thích từ ngữ và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu (được hướng dẫn kèm theo từng biểu mẫu cụ thể). 

	Quy định lại biểu mẫu. Thay đổi các chỉ tiêu quy định trong biểu mẫu mới, quy định lại hai khoản tại điều này thành 01 khoản quy định.

- Sửa đổi toàn bộ nội dung biểu mẫu 01/TKLN-THADS, 02/TKLN-THADS theo hướng quy định lại các chỉ tiêu và gộp thành 01 biểu mẫu quy định chung kết quả THA về việc, về tiền; đưa ra khỏi quy định thống kê đối với biểu mẫu số Biểu số 03/TKLN-THADS - Thống kê số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm”. Chỉnh sửa các chỉ tiêu trong biểu mẫu số 03/TKLN-THADS - Thống kê số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án chửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; yêu cầu xác định, phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu; kết quả giải quyết của Tòa án. Trong Thông tư cũ thành Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS -Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu, giải thích, đính chính, xem xét lại bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Bổ sung Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS - Thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về Vụ án hành chính, kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính.
 - Sửa đổi biểu số 04/TKTHADS đồng thời lược bớt các chỉ tiêu thống kê trong biểu mẫu cũ, quy định lại các chỉ tiêu mới trong biểu mẫu này.

	Chưa có
	Điều 5. Chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự liên ngành

1. Phạm vi thống kê liên ngành

Hệ thống chỉ tiêu thống kê liên ngành trong thi hành án dân sự bao gồm các chỉ tiêu quy định trong các Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS và Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS.

2. Các chỉ tiêu khác được thực hiện theo Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
	Bổ sung mới quy định “Chỉ tiêu thống kê thi hành án dân sự liên ngành”
Thông tư thống kê cũ không quy định Điều này, sau khi có ý kiến đóng góp, Tổ soạn thảo đã tiếp thu ý kiến này và đưa vào thành quy định Điều 5 của Dự thảo Thông tư mới.



	Điều 4.  Kỳ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự

1. Kỳ báo cáo thống kê tháng bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của các tháng tương ứng với kỳ thống kê đó.

2. Kỳ báo cáo thống kê năm là kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc ngày 30/9 của năm tiếp theo liền kề.

Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong năm bao gồm 12 kỳ: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng.
	Điều 6. Kỳ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự liên ngành
Báo cáo thống kê liên ngành được thực hiện theo kỳ báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng và kỳ báo cáo năm (12 tháng), trong đó:

1. Kỳ báo cáo thống kê 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng tương ứng với kỳ thống kê.

2. Kỳ báo cáo thống kê năm là kỳ báo cáo thống kê 12 tháng bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc ngày 30/9 của năm tiếp theo liền kề.
	- Bỏ quy định “Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong năm bao gồm 12 kỳ: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng và 12 tháng” thay bằng “Báo cáo thống kê liên ngành được thực hiện tại kỳ báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng và 12 tháng” để giảm tần xuất báo cáo cho các Cục THADS, VKSND, TAND cùng cấp tại mỗi kỳ báo cáo. 


	Điều 5. Đơn vị tính và phương pháp tính

1. Đơn vị tính được quy định cụ thể trong các biểu mẫu thống kê, phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này. 

2. Số liệu báo cáo thống kê được tính theo phương pháp lũy kế.


	Điều 7. Đơn vị tính và phương pháp tính sử dụng trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành
Đơn vị tính được quy định cụ thể trong các biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Thông tư này.
	 - Sửa đổi toàn bộ nội dung Điều này theo hướng quy định đơn vị tính và phương pháp tính theo từng biểu mẫu cụ thể.


	Điều 6. Lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự  

1. Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch này.

2. Chi cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp huyện; Cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch này.

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch này.

4. Toà án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch này.

5. Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự của toàn quốc.

6. Việc lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành trong quân đội thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
----------------------------------------------
	Điều 8. Lập, ký xác nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành
1. Trách nhiệm lập báo cáo thống kê 

a) Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS: Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có trách nhiệm phối hợp thực hiện;
b) Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, biểu mẫu số 03/TKLN-THADS: Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm chủ trì, Tòa án nhân dân cùng cấp có trách nhiệm phối hợp thực hiện;
c) Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS: Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chủ trì, Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Chậm nhất 01 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, cơ quan Thi hành án dân sự phải rà soát, chốt số liệu, lập Biểu số 01/TKLN-THADS, Biểu số 02/TKLN-THADS, Biểu số 03/TKLN-THADS. Viện kiểm sát nhân dân rà soát, chốt số liệu, lập Biểu số 04/TKLN-THADS.

2. Ký xác nhận báo cáo thống kê 

a) Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày lập báo cáo, cơ quan Thi hành án dân sự gửi Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS tới Viện kiểm sát nhân dân; gửi Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS  tới Tòa án nhân dân cùng cấp để ký xác nhận.

b) Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày lập báo cáo,Viện kiểm sát nhân dân gửi Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS tới cơ quan Thi hành án dân sự để ký xác nhân. 
c) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, các cơ quan có trách nhiệm phối hợp, đối chiếu, thống nhất các chỉ tiêu trong biểu mẫu, ký xác nhận và chuyển trả cơ quan chủ trì lập báo cáo để thực hiện các thủ tục tiếp theo.
Trường hợp bản án, quyết định và các số liệu có liên quan trong Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số thuộc trách nhiệm hoặc thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp trên, Tòa án nơi khác, Cơ quan Thi hành án dân sự đã lập báo cáo ghi rõ vào phần ghi chú và thông báo cho Tòa án nhân dân cùng cấp biết đồng thời báo cáo với cơ quan Thi hành án cấp trên trực tiếp. Cơ quan Thi hành án cấp trên trực tiếp có trách nhiệm tổng hợp vào báo cáo thống kê của địa phương mình, phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp đối chiếu số liệu và ký biểu thống kê liên ngành. Tổng cục THADS giúp Bộ Tư pháp phối hợp với đơn vị chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao rà soát, lập biểu thống kê chung của hai ngành ở Trung ương.

Cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS; phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp cấp rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số; 
Viện kiểm sát nhân dân chủ trì, phối hợp cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp để rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 04/TKLT-THADS chưa thống nhất về số liệu.
	- Bổ sung cụm từ “ký xác nhận”, “liên ngành” vào phần quy định tại Điều này.
 - Sửa đổi khoản 1 của Thông tư cũ thành điểm a khoản 1; quy định lại công tác phối hợp giữa THADS và VKSND, TAND cùng cấp.
- Sửa đổi nội dung khoản 2 thành “điểm b khoản 1”. Đưa ra khỏi quy định “phối hợp với VKSND” bởi vì biểu mẫu quy định tại điểm b khoản 1 chỉ liên quan đến Tòa án nhân dân cùng cấp. Bổ sung quy định “Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS” và “điểm d khoản 1 Điều 4”.
- Sửa đổi khoản 3 của Thông tư cũ thành điểm c khoản 1; sửa đổi phần quy định thống kê đối với Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS.
- Bãi bỏ khoản 4 của Thông tư cũ ra khỏi quy định tại Điều này của Thông tư mới.

- Bãi bỏ khoản 5 của Thông tư cũ ra khỏi quy định tại Điều này của Thông tư mới.

- Bổ sung toàn bộ quy định tại khoản 2 Điều này vào Thông tư Thống kê mới.

Bổ sung quy định: Trường hợp bản án, quyết định và các số liệu có liên quan trong Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số thuộc trách nhiệm hoặc thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp trên, Tòa án nơi khác, Cơ quan Thi hành án dân sự đã lập báo cáo ghi rõ vào phần ghi chú và thông báo cho Tòa án nhân dân cùng cấp biết đồng thời báo cáo với cơ quan Thi hành án cấp trên trực tiếp. Cơ quan Thi hành án cấp trên trực tiếp có trách nhiệm tổng hợp vào báo cáo thống kê của địa phương mình, phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp đối chiếu số liệu và ký biểu thống kê liên ngành. Tổng cục THADS giúp Bộ Tư pháp phối hợp với đơn vị chuyên môn của Tòa án nhân dân tối cao rà soát, lập biểu thống kê chung của hai ngành ở Trung ương.

Cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS; phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp cấp rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số; 
Viện kiểm sát nhân dân chủ trì, phối hợp cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp để rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số chưa thống nhất về số liệu.

	Điều 7. Phối hợp lập và đính chính số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự

1. Quá trình lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự, trường hợp không thống nhất về số liệu thống kê thì cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS; cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS; Viện kiểm sát nhân dân chủ trì, phối hợp cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cùng cấp để rà soát, đối chiếu và thống nhất số liệu tại Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS. 

2. Trường hợp đính chính số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có số liệu cần được đính chính phải có văn bản giải trình; có sự thống nhất của các cơ quan cùng cấp đã tham gia ký xác nhận vào báo cáo thống kê đó và báo cáo lên cấp trên trực tiếp để thực hiện việc đính chính trong các báo cáo tổng hợp.
	Điều 9. Gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự
1. Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự

a) Chậm nhất sau 06 ngày làm việc, kể từ ngày lập báo cáo, Chi cục Thi hành án dân sự gửi Biểu báo cáo thống kê số số 03/TKLN-THADS 03/TKLN-THADS


 cho Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi Biểu báo cáo thống kê số 02/TKLN-THADS, Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS, Biểu mẫu số cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp thành báo cáo của địa phương theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch này.

b) Chậm nhất sau 08 ngày làm việc, kể từ ngày lập báo cáo, Cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo thống kê của địa phương cho Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự); Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo thống kê cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày lập báo cáo, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp, rà soát, tổng hợp số liệu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

2. Phương thức gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới nơi nhận bằng một trong các phương thức sau đây:

a) Gửi bằng đường bưu điện.

b) Gửi trực tiếp.

Để đảm bảo việc lập, gửi báo cáo thống kê đúng thời hạn, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thể gửi trước báo cáo thống kê bằng bản mềm hoặc bản scan có đủ chữ ký liên ngành đến nơi nhận qua thư điện tử bằng hộp thư điện tử được Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao cấp.
	- Đưa Điều này lên trước Điều Đính chính số liệu cho phù hợp với trình tự thống kê.
- Quy định lại thời hạn gửi số liệu thống kê cho phù hợp với thống kê liên ngành theo hướng tăng thời hạn ký và gửi số liệu lên cấp trên.
Quy định lại phương thức gửi báo cáo theo hướng “Để đảm bảo việc lập, gửi báo cáo thống kê đúng thời hạn, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thể gửi trước báo cáo thống kê bằng bản mềm hoặc bản scan có đủ chữ ký liên ngành đến nơi nhận qua thư điện tử bằng hộp thư điện tử được Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao cấp”.
.

	Điều 8. Gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự

1. Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự

a) Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, Chi cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo thống kê cho Cục Thi hành án dân sự; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi báo cáo thống kê cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Tòa án nhân dân cấp huyện gửi báo cáo thống kê cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, tổng hợp theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này;

b) Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, Cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo thống kê của toàn tỉnh cho Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự); Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gửi báo cáo thống kê cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Toà án nhân dân cấp cao gửi báo cáo thống kê cho Tòa án nhân dân tối cao để Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 
-------------------------------------------
2. Phương thức gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự

Báo cáo thống kê thi hành án dân sự được gửi tới nơi nhận bằng một trong các phương thức sau đây:

a) Gửi bằng đường bưu điện;

b) Gửi trực tiếp;

Để đảm bảo việc lập, gửi báo cáo thống kê đúng thời hạn, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thể gửi trước báo cáo thống kê đến nơi nhận bằng thư điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc lập báo cáo thống kê hoặc các phương tiện khác theo yêu cầu của mỗi ngành. Việc gửi thư điện tử phải sử dụng hộp thư điện tử được cấp do Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao (nếu có).
	Điều 10. Đính chính số liệu trong báo cáo thống kê liên ngành về thi hành án dân sự
Trường hợp đính chính số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự liên ngành, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có số liệu cần được đính chính phải có văn bản giải trình; có sự thống nhất của các cơ quan cùng cấp đã tham gia ký xác nhận và báo cáo lên cấp trên trực tiếp để đính chính trong các báo cáo tổng hợp. Số liệu đính chính sẽ được điều chỉnh vào kỳ báo cáo kế tiếp của năm báo cáo. Đối với việc điều chỉnh số liệu của kỳ báo cáo năm, phải được thực hiện trước khi số liệu được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.
	- Sửa đổi toàn bộ nội dung của Điều này theo hướng giảm quy định đối với mỗi biểu mẫu và quy định chung theo từng ngành, số liệu điều chỉnh phải có văn bản giải trình; có sự thống nhất của các cơ quan cùng cấp đã tham gia ký xác nhận và báo cáo lên cấp trên trực tiếp để đính chính trong các báo cáo tổng hợp. Số liệu đính chính sẽ được điều chỉnh vào kỳ báo cáo kế tiếp của năm báo cáo. Đối với việc điều chỉnh số liệu của kỳ báo cáo năm, phải được thực hiện trước khi số liệu được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền. 


	Điều 10. Trách nhiệm thực hiện 

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;

c) Chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Tòa án nhân dân cấp dưới thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân  tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. 

4. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này.

 5. Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi ngành mình thực hiện Thông tư liên tịch này.

6. Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này.
	Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền;

c) Chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

3. Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Tòa án nhân dân cấp dưới thực hiện Thông tư liên tịch này;

b) Phối hợp với Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc rà soát, đối chiếu, tổng hợp số liệu thống kê báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

4. Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi ngành mình thực hiện Thông tư liên tịch này.

5. Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này.
	Đưa ra khỏi Điều này quy định đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư liên tịch này. Do đã được quy định điều chỉnh tại Điều 8 của Thông tư.



	Điều 9. Kiểm tra liên ngành về thống kê thi hành án dân sự

Hàng năm, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp trên có thể tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với cấp dưới.
	Điều 12. Kiểm tra liên ngành về thống kê thi hành án dân sự
Mỗi năm ít nhất một lần, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp trên kiểm tra liên ngành việc thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với cấp dưới.
	Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều này theo hướng quy định cụ thể Mỗi năm ít nhất 1 lần, cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp trên kiểm tra liên ngành việc thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự đối với cấp dưới.  

	Chưa có quy định này
	Điều 13. Kinh phí hoạt động thống kê thi hành án dân sự liên ngành
Kinh phí hoạt động thống kê thi hành án dân sự liên ngành do Ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật.
	Bổ sung quy định này thành 01 Điều trong Thông tư sau khi tiếp thu ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị góp ý khác.

	Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao theo thẩm quyền để giải quyết./.
	Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng ….năm 202…., thay thế cho Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao theo thẩm quyền để giải quyết./.
	Sửa đổi khoản 1 Điều này thành “Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng ….năm 202…., thay thế cho Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự”.

	II. Phần Biểu mẫu kèm theo Thông tư
	
	

	1. Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS Thống kê kết quả thi hành án về việc
a. Theo Cột
1. Tổng số việc

2. Tổng số việc trong bản án, quyết định về tham nhũng

3. Tội tham ô tài sản

4. Tội nhận hối lộ

5. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

6. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

7. Tội lạm quyền trong thi hành công vụ

8. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

9. Tội giả mạo trong công tác

10. Số việc trong các bản án, quyết định khác

b. Theo dòng

I. Tổng số thụ lý
1. Năm trước chuyển sang

2. Thụ lý mới

II. Ủy thác

III. Cục THADS rút lên thi hành

IV. Tổng số phải thi hành

1. Có điều kiện thi hành

1.1. Thi hành xong

1.2. Đình chỉ thi hành án

1.3. Đang thi hành

1.4. Hoãn thi hành án

1.5. Tạm đình chỉ thi hành án

1.6. Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại

1.7. Trường hợp khác

2. Chưa có điều kiện thi hành

2.1. Theo điểm a khoản 1 Điều 44a

2.2. Theo điểm b khoản 1 Điều 44a

2.3. Theo điểm c khoản 1 Điều 44a

V. Tỷ lệ % = (Xong + đình chỉ)/Có đ/k x 100%
	1. Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS Thống kê kết quả thi hành án dân sự
a. Theo Cột
1. Số thứ tự;
2. Tên chỉ tiêu;
3. Tổng số phải thi hành;
4. Tổng số có điều kiện thi hanh;

5. Tổng số thi hành xong;

6. Thi hành xong;

7. Đình chỉ;

8. Giảm nghĩa vụ THA;

9. Hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48;

10. Trường hợp khác;

11. Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng);

12. Hoãn thi hành án (trừ hoãn theo điểm c khoản 1 Điều 48);

13. Tạm đình chỉ THA;

14. Số chuyển kỳ sau;

b. Theo dòng

I. Bảng 1

1. Kết quả thi hành chung về việc;

2. Kết quả thi hành đối với án tín dụng;
3. Kết quả thi hành đối với tội phạm về ma túy;

4. Kết quả thi hành chung về tiền;

5. Kết quả thi hành đối với án tín dụng;

6. Kết quả thi hành đối với tội phạm về ma túy;

II. Bảng 2

1. Về việc:

2. Kết quả thi hành đối với án tham nhũng;

3. Kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 

4. Về việc:

5. Kết quả thi hành đối với án tham nhũng;

6. Kết quả thi hành đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; 


	Thiết kế lại biểu mẫu mới theo hướng tinh giảm các chỉ tiêu thống kê trong biểu mẫu nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin yêu cầu.

	1. Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS Thống kê kết quả thi hành án về tiền

a. Theo Cột

1. Tổng số việc

2. Tổng số việc trong bản án, quyết định về tham nhũng

3. Tội tham ô tài sản

4. Tội nhận hối lộ

5. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

6. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

7. Tội lạm quyền trong thi hành công vụ

8. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

9. Tội giả mạo trong công tác

10. Số việc trong các bản án, quyết định khác

b. Theo dòng

I. Tổng số thụ lý

1. Năm trước chuyển sang

2. Thụ lý mới

II. Ủy thác

III. Cục THADS rút lên thi hành

IV. Tổng số phải thi hành

1. Có điều kiện thi hành

1.1. Thi hành xong

1.2. Đình chỉ thi hành án

1.3. Giảm nhĩa vụ thi hành án

1.4. Đang thi hành

1.5. Hoãn thi hành án

1.6. Tạm đình chỉ thi hành án

1.7. Tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại

1.8. Trường hợp khác

2. Chưa có điều kiện thi hành

2.1. Theo điểm a khoản 1 Điều 44a

2.2. Theo điểm b khoản 1 Điều 44a

2.3. Theo điểm c khoản 1 Điều 44a

V. Tỷ lệ % = (Xong + đình chỉ)/Có đ/k x 100%
	3. Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tài sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu, giải thích, đính chính, xem xét lại bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án.

a. Theo Cột

1. Số thứ tự;

2. Tên tiêu chí;

3. Số bản án, quyết định;

3. Số việc;

4. Số tiền;

5. Ghi chú;

b. Theo dòng

1. Số việc cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật THADS

2. Tòa án thụ lý;

3. Tòa án chưa thụ lý;

4. Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý;

5. Số việc cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật THADS

6. Tòa án thụ lý;

7. Tòa án chưa thụ lý;

8. Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý;

9. Số việc cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị giải thích, đính chính bản án, quyết định
  10. Tòa án đã có văn bản giải thích, đính chính;
11. Tòa án chưa có văn bản giải thích, đính chính (còn thời hạn);
12. Tòa án chưa có văn bản giải thích, đính chính (đã hết thời hạn);
13. Số việc cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị giám đốc thẩm

14. Tòa án đã có văn bản kháng nghị;
15. Tòa án có văn bản trả lời không kháng nghị; 

16.Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (còn trong hạn)
17. Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (đã hết hạn)
18. Số việc cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị tái thẩm

19. Tòa án đã có văn bản kháng nghị;
20. Tòa án có văn bản trả lời không kháng nghị;
21.Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (còn trong hạn)
22. Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (đã hết hạn)
23. Tổng số bản án, quyết định Tòa án chuyển giao cho cơ quan THADS
	Đã được gộp thành biểu 02/TKLN-THADS

	3. Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS Thống kê yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; yêu cầu xác định, phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu; kết quả giải quyết của Tòa án.

a. Theo Cột
1. Số lượng bản án, quyết định

2. Số tiền (1.000 VN đồng)
b. Theo dòng

I. Số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu sửa chữa, bổ sung
1. Tòa án đã có văn bản sửa chữa, bổ sung

2. Tòa án chưa có văn bản sửa chữa, bổ sung

II. Số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu giải thích

1. Tòa án đã có văn bản giải thích

2. Tòa án chưa có văn bản giải thích

III. Số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị giám đốc thẩm

1. Tòa án đã có văn bản kháng nghị
2. Tòa án có văn bản trả lời không kháng nghị

3. Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị

IV. Số bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị tái thẩm
1. Tòa án đã có văn bản kháng nghị

2. Tòa án có văn bản trả lời không kháng nghị

3. Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị

V. Cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự
1. Tòa án chấp nhận
2. Tòa án không chấp nhận

3. Tòa án chưa có văn bản trả lời

VI. Cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật  Thi hành án dân sự

1. Tòa án chấp nhận

2. Tòa án không chấp nhận

3. Tòa án chưa có văn bản trả lời

VII. Tòa án yêu cầu cơ quan  Thi hành án dân sự theo Điều 170 Luật  Thi hành án dân sự

1. Theo điểm b khoản 1

2. Theo điểm a khoản 2
	3. Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS Thống kê việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính, kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính
a. Theo Cột

1. Số thứ tự;
2. Tên chỉ tiêu;
3. Số bản án, quyết định về vụ án hành chính Tòa án chuyển giao cho cơ quan THADS trong kỳ;

4. Số bản án, quyết định có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện;
5. Số bản án, quyết định có nội dung chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện;

6. Số bản án, quyết định có nội dung không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện;

7. Số quyết định buộc thi hành án hành chính thực hiện theo dõi;

8. Năm trước chuyển sang;

9. Thụ lý mới;

10. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính;

11. Số quyết định buộc thi hành án hành chính đã thi hành xong;

12. Số quyết định buộc thi hành án hành chính chưa thi hành xong.

b. Theo dòng

Tổng số

1. Cục THADS

2. Các chi cục THADS

3. Chi cục A;

4. Chi cục B;

5. Chi cục C...

------------------------------------------------------------


	Bổ sung thống kê đối với theo dõi thi hành án hành chính cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong hệ thống THADS.


	4. Biểu mẫu số 4/TKLN-THADS Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự
a. Theo Cột

1. Số lượng

b. Theo dòng

1. Số bản án, quyết định Tòa án gửi cho Viện kiểm sát
2. Trong đó: Số bản án, quyết định có vi phạm về thời hạn.

3. Số bản án, quyết định Tòa án chuyển giao cho cơ quan Thi hành án dân sự

4. Trong đó: Số bản án, quyết định có vi phạm về thời hạn chuyển giao

5. Số quyết định về thi hành án dân sự Viện kiểm sát đã kiểm sát

6. Trong đó: Số quyết định về thi hành án dân sự vi phạm

7. Số cuộc trực tiếp kiểm sát (đã hoàn thành)

8. Trong đó: - Số cuộc kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp

9.   - Số cuộc kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới

10. - Số cuộc kiểm sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự

11. Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản

12. Trong đó: Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản có vi phạm

13. Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành.

14. Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án

15. Số việc chậm ra quyết định thi hành án dân sự

16. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án

17. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế

18. Số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu.

19. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, đình chỉ thi hành án, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án.

20. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu khác .v.v

21. Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự.

22. Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự.

23. Số văn bản kiến nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra.

24. Trong đó:  - Số văn bản kiến nghị  được chấp nhận.

25. Số văn bản kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra

26. Trong đó:  - Số văn bản được chấp nhận

27. Số bản án, quyết định Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án chuyển giao cho cơ quan Thi hành án dân sự.

28. Số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với Toà án

29. Số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với Toà án

30. Số văn bản kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự
	4. Biểu mẫu số 4/TKLN-THADS Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự

a. Theo Cột

1. Số lượng

2. Tên chỉ tiêu;

3. Số quyết định/việc/cuộc;

4. Số tiền (1.000VNĐ).

b. Theo dòng

1. Số quyết định về thi hành án dân sự Viện kiểm sát đã kiểm sát;
2. Trong đó: Số quyết định về thi hành án vi phạm thời hạn gửi, hình thức, kỹ thuật (thông báo, quyết định...)

3. Trong đó: Số quyết về thi hành án có vi phạm về nội dung;
4. Số cuộc trực tiếp kiểm sát (đã hoàn thành) tại cơ quan thi hành án dân sự;
5. Trong đó: - Số cuộc kiểm sát đã có kết luận;
6. Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản;
7. Trong đó: Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản có vi phạm;
8. Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành;
9. Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án;
10. Số việc chậm ra quyết định thi hành án dân sự;
11. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án;
12. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế;
13. Số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu;
14. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, đình chỉ thi hành án, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án.

15. Số việc Viện kiểm sát yêu cầu khác .v.v

16. Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự;
17. Trong đó: - Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận;

18: - Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần;

19: - Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình;

20. Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự;
21. Trong đó: - Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận;

22: - Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần;

23: - Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình;

24. Số văn bản kiến nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra.

25. Trong đó:  - Số văn bản kiến nghị  được chấp nhận.

26: - Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần;

27: - Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình;

28. Số văn bản kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra;
29. Trong đó:  - Số văn bản được chấp nhận

30: - Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần;

31: - Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình;

32. Số cuộc kiểm sát đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành án dân sự;

33. Trong đó: - Có văn bản kiến nghị;

34: - Chưa có văn bản kiến nghị.
	Thiết kế lại biểu mẫu theo hướng tinh giảm bớt một số chỉ tiêu của Viện kiểm sát kiến nghị đối với Tòa án nhân dân cùng cấp. Chỉ giữ lại kết quả kiểm sát của VKSND đối với cơ quan Thi hành án dân sự.

	III. Phụ lục hướng dẫn kèm theo Thông tư
	
	

	Do thay đổi thiết kế và quy định lại đối với 1 số chỉ tiêu trong biểu mẫu thống kê của Thông tư mới, do đó, hướng dẫn ghi chép biểu mẫu cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với từng biểu mẫu được quy định mới.

	1. Biểu mẫu số 01/TKLN- THADS (Thống kê kết quả thi hành án dân sự về việc)

1.1. Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS phản ánh kết quả thi hành án về việc thuộc diện chủ động và theo yêu cầu thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được gọi chung là tỉnh).

1.2. Nội dung các chỉ tiêu

a) Việc thi hành án dân sự: 

- Mỗi quyết định thi hành án được tính là một việc;

- Mỗi việc thi hành án hành chính có văn bản đôn đốc hoặc theo dõi thi hành được tính là một việc.

b) Việc có điều kiện thi hành là trường hợp người phải thi hành án có tài sản, thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản; tự mình hoặc thông qua người khác thực hiện nghĩa vụ thi hành án, gồm: Thi hành xong, đình chỉ thi hành án, đang thi hành án, hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án, tạm dừng thi hành án để giải quyết khiếu nại và trường hợp khác;

c) Việc chưa có điều kiện thi hành là trường hợp Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a của Luật Thi hành án dân sự. 

Trường hợp việc thi hành án có điều kiện thi hành một phần, phần còn lại chưa có điều kiện thi hành và Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án thì xác định là việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành và thống kê là một việc chưa có điều kiện thi hành;

d) Việc trường hợp khác là việc đang trong thời gian tự nguyện thi hành án, việc đang chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền và việc đang chờ ý kiến của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự;

đ) Việc đang thi hành là số việc có điều kiện thi hành và đang tổ chức thi hành án.

II. Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu
1.1. Tổ chức thực hiện biểu mẫu

Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự.

1.2. Nguồn số liệu và ghi chép

1.2.1. Nguồn số liệu

Số liệu trong báo cáo được tổng hợp từ các loại sổ sách về thi hành án và các tài liệu trong hồ sơ thi hành án như: các loại quyết định khác về thi hành án, các loại biên bản và các tài liệu khác trong hồ sơ thi hành án. 

1.2.2. Ghi chép

Đối với việc uỷ thác thi hành án, chỉ thống kê đối với việc đã ra quyết định ủy thác thi hành án toàn bộ nội dung quyết định thi hành án và không thuộc trường hợp thi hành xong.

Chỉ tiêu số việc Cục Thi hành án dân sự rút lên thi hành chỉ dùng cho Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo.

a) Ghi chép theo dòng (số liệu tính theo dòng)
- Tổng số việc thụ lý = Năm trước chuyển sang + Thụ lý mới;

- Tổng số phải thi hành = Số có điều kiện + Số chưa có điều kiện;
- Số có điều kiện = Thi hành xong + Đình chỉ thi hành án + Đang thi hành + Hoãn thi hành án + Tạm đình chỉ thi hành án + Tạm dừng để giải quyết khiếu nại + Trường hợp khác;

- Số việc chưa có điều kiện = Chưa có điều kiện theo điểm a khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự + Chưa có điều kiện theo điểm b khoản 1 Điều 44a + Chưa có điều kiện theo điểm c khoản 1 Điều 44a.

b) Ghi chép theo cột (số liệu tính theo cột)

- Cột 1 (Tổng số) = Cột 2 + Cột 10;

- Cột 2 (Cột số việc trong các bản án, các quyết định về các tội tham` nhũng) = Cột 3 (Tội tham ô tài sản) + Cột 4 (Tội nhận hối lộ) + Cột 5 (Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản) + Cột 6 (Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) + Cột 7 (Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ) + Cột 8 (Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi) + Cột 9 (Tội giả mạo trong công tác);

- Cột 10 (Số việc trong các bản án, quyết định khác) bao gồm: Số việc thi hành phần quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự (trừ số việc trong các bản án, các quyết định về các tội tham nhũng); việc thi hành bản án, quyết định dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, phá sản, số việc lao động, trọng tài, vụ việc cạnh tranh và các loại việc khác.


	1. Biểu mẫu số 01/TKLN- THADS (Thống kê kết quả thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả thi hành án về việc và tiền (tiền Việt Nam đồng, bao gồm cả ngoại tệ, giấy tờ, chứng chỉ có giá và giá trị tài sản được tính thành tiền Việt Nam đồng) của Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hệ thống Thi hành án dân sự.

2. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc” và “1.000 VNĐ”. Việc tính giá trị đối với ngoại tệ, giấy tờ, chứng chỉ có giá và giá trị tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Nguồn số liệu

Số liệu trong biểu mẫu này được thu thập từ hồ sơ thi hành án, sổ sách hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và nguồn chính thức khác.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính

Việc ghi chép phải được thực hiện đầy đủ đối với các chỉ tiêu trong biểu mẫu. Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”, không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với số liệu báo cáo Quốc hội, Bộ Tư pháp tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

Đối với số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) được xác định như sau:

Về việc: Việc chưa có điều kiện (trừ số việc chưa có điều kiện đã chuyển sổ theo dõi riêng) là việc cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng); Việc thi hành án mà người phải thi hành án có tài sản, nhưng tài sản đã được đảm bảo cho việc thi hành một nghĩa vụ khác mà đã xác định được số tiền còn lại không đủ để thi hành án hoặc tài sản đang bị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế hình sự, biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo xét xử và thi hành cho nghĩa vụ khác; Việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước.

Về tiền: Tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là số tiền được xác định theo quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự; Số tiền còn phải thi hành sau khi Chấp hành viên xử lý tài sản của người phải thi hành án hoặc sau khi người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án; Số tiền của việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần tiền để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước; Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.

 Thu cho Nhà nước, là các khoản thu cho Nhà nước; khoản thu doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật là doanh nghiệp của Nhà nước.

Thu cho tổ chức tín dụng, là khoản thu cho ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, qũy tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng.

Các khoản thu khác, là khoản thu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không không phải của Nhà nước.

4.1. Bảng 1

Dòng 1, Dòng 5 là các phân tổ thống kê về việc, về tiền, được để trống, không ghi chép số liệu vào 2 dòng này. Các dòng khác được ghi chép như sau:

Dòng 2 (Kết quả thi hành chung về việc): thống kê toàn bộ số việc cơ quan Thi hành án dân sự phải thi hành trong kỳ báo cáo (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13, trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6; Cột 14 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng 3 (Kết quả thi hành đối với án tín dụng): thống kê số việc thi hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6; Cột 14 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng 4 (Kết quả thi hành đối với tội phạm về ma túy): thống kê số việc thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội phạm về ma túy (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6; Cột 14 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Từ Dòng 2 đến Dòng 4 thống kê kết quả thi hành án về việc, do đó số liệu tại Cột số 7 (giảm nghĩa vụ thi hành án để trống).

Dòng 6 (Kết quả thi hành chung về tiền): thống kê số tiền cơ quan Thi hành án dân sự thi hành (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7; Cột 14 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng 7 (Kết quả thi hành đối với án tín dụng): thống kê số tiền phải thi hành cho người được thi hành án là tổ chức tín dụng (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7; Cột 14 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).
Dòng 8 (Kết quả thi hành đối với tội phạm về ma túy): thống kê số tiền thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với các tội phạm về ma túy (Cột 2 = Cột 3 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 trong đó: Cột 3 = Cột 4 + Cột 8 + Cột 9 + Cột 10; Cột 4 = Cột 5 + Cột 6 + Cột 7; Cột 14 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

4.2. Bảng 2

Dòng 1, Dòng 4 là các phân tổ thống kê về việc, về tiền, được để trống, không ghi chép số liệu vào 2 dòng này. Các dòng khác được ghi chép như sau:
Dòng 2  (Kết quả thi hành về việc đối với án tham nhũng (Các tội phạm tham nhũng và các tội phạm về chức vụ được quy định tại Chương XXIII của Bộ luật hình sự hiện hành)): thống kê kết quả thi hành số việc liên quan đến các vụ án về tham nhũng, chức vụ (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5; Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng số 3 Kết quả thi hành về việc đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại Chương XVIII của Bộ luật hình sự hiện hành)): thống kê kết quả thi hành về việc trong các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5; Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).
Dòng 5  (Kết quả thi hành về tiền đối với án tham nhũng (Các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm về chức vụ được quy định tại Chương XXIII của Bộ luật hình sự hiện hành)): thống kê kết quả thi hành số tiền liên quan đến các vụ án về tham nhũng, chức vụ (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5; Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13).

Dòng số 6 (Kết quả thi hành về tiền đối với án xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Các tội về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại Chương XVIII của Bộ luật hình sự hiện hành)): thống kê kết quả thi hành về tiền trong các vụ án về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Cột 2 = Cột 3 + Cột 4 + Cột 5; Cột 6 = Cột 7 + Cột 8 + Cột 9; Cột 10 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13)./.
	Do biểu mẫu thống kê được thiết kế lại toàn bộ các chỉ tiêu, thiết kế lại quy định tại các cột, các dòng cho nên phần hướng dẫn biểu mẫu cũng thay đổi cho phù hợp với biểu mẫu.

	2. Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS (Thống kê kết quả thi hành án dân sự về tiền)
2.1. Phản ánh kết quả thi hành án về tiền, giá trị tài sản được quy đổi thành tiền thuộc diện chủ động và theo yêu cầu thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của từng tỉnh.

2.2. Đơn vị tính giá trị kết quả thi hành án là 1.000 VN đồng (một nghìn đồng Việt Nam).

Trường hợp một việc thi hành án có một hoặc nhiều tài sản phải tiêu hủy, tài sản không có giá trị hoặc tài sản, việc thi hành án không tính được bằng tiền thì toàn bộ tài sản, việc thi hành đó khi thống kê được tính là 1.000 VN đồng.

2.3. Nội dung các chỉ tiêu thống kê về tiền (tiền có điều kiện thi hành, tiền chưa có điều kiện thi hành, tiền trường hợp khác, tiền đang thi hành v.v. là số tiền tương ứng với từng loại việc thi hành án đó) được thống kê tiêu chí về tiền tương ứng với các tiêu chí về việc tại Biểu số 01/TKLN-THADS.
II. Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu
2.1. Tổ chức thực hiện biểu mẫu

Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự.

2.2. Nguồn số liệu và ghi chép

Số liệu trong báo cáo được tổng hợp từ các loại sổ sách về thi hành án và các tài liệu trong hồ sơ thi hành án như: các loại quyết định khác về thi hành án, các loại biên bản và các tài liệu khác trong hồ sơ thi hành án. 

Ghi chép theo dòng (số liệu tính theo dòng), theo cột (số liệu tính theo cột) cách tính tương tự như cách tính của Biểu mẫu số 01/TKLN-THADS.  

	2. Biểu mẫu số 02/TKLN-THADS (Thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tải sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu, giải thích, đính chính, xem xét lại bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án)
1. Nội dung

Phản ánh tình hình thống kê yêu cầu Tòa án xác định, phân chia tải sản, tuyên bố giao dịch vô hiệu, giải thích, đính chính, xem xét lại bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả giải quyết của Tòa án trong kỳ báo cáo.

Các thuật ngữ trong biểu mẫu được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

2. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Việc” và ”1.000 VNĐ”.

3. Nguồn số liệu

Số liệu được thu thập từ hồ sơ thi hành án, sổ sách hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và nguồn chính thức khác.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính 

Việc ghi chép phải được thực hiện đầy đủ đối với các chỉ tiêu trong biểu mẫu. Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu.

Đối với số liệu báo cáo Quốc hội, Bộ Tư pháp tổng hợp cả số liệu của cơ quan Thi hành án trong quân đội.

- Dòng 1 (Số việc cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự và kết quả giải quyết của Tòa án (dòng 1 = dòng 2 + dòng 3 + dòng 4);

- Dòng 2 (Tòa án thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự Tòa án đã thụ lý theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Dòng 3 (Tòa án chưa thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự, Tòa án chưa thụ lý theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Dòng 4 (Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự, Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Dòng 5 (Số việc cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật  Thi hành án dân sự): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật  Thi hành án dân sự và kết quả giải quyết của Tòa án (dòng 5 = dòng 6 + dòng 7 + dòng 8);

- Dòng 6 (Tòa án thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật  Thi hành án dân sự, Tòa án đã thụ lý theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Dòng 7 (Tòa án chưa thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật  Thi hành án dân sự, Tòa án chưa thụ lý theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Dòng 8 (Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý): thống kê số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án theo khoản 2 Điều 75 Luật  Thi hành án dân sự, Tòa án có văn bản trả lời không thụ lý theo đề nghị của cơ quan Thi hành án dân sự;

- Dòng 9 (Số việc cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị giải thích, đính chính bản án, quyết định): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án giải thích, đính chính đối với bản án, quyết định (dòng 9 = dòng 10 + dòng 11 + dòng 12);

- Dòng 10 (Tòa án đã có văn bản giải thích, đính chính): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án giải thích, đính chính, Tòa án đã có văn bản giải thích, đính chính;

- Dòng 11 (Tòa án chưa có văn bản giải thích, đính chính (còn thời hạn)): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án giải thích, đính chính (còn thời hạn), Tòa án chưa có văn bản giải thích, đính chính (còn thời hạn);

- Dòng 12 (Tòa án chưa có văn bản giải thích, đính chính (đã hết thời hạn)): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự đề nghị Tòa án giải thích, đính chính (đã hết thời hạn), Tòa án chưa có văn bản giải thích, đính chính (đã hết thời hạn);

- Dòng 13 (Số việc cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị Tòa án xem xét bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm (dòng 13 = dòng 14 + dòng 15 + dòng 16 + dòng 17);

- Dòng 14 (Tòa án đã có văn bản kháng nghị): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, Tòa án đã có văn bản chấp nhận kháng nghị;

- Dòng 15 (Tòa án đã có văn bản trả lời không kháng nghị): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, Tòa án đã có văn bản trả lời không kháng nghị;

- Dòng 16 (Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (còn thời hạn)): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, Tòa án chưa có văn bản có văn bản trả lời kiến nghị (còn thời hạn);

- Dòng 17 (Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (đã hết thời hạn)): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự giám đốc thẩm, Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (đã hết thời hạn);

- Dòng 18 (Số việc cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự tái thẩm): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị Tòa án xem xét bản án, quyết định theo trình tự tái thẩm (dòng 18 = dòng 19 + dòng 20 + dòng 21 + dòng 22);

- Dòng 19 (Tòa án đã có văn bản kháng nghị): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự tái thẩm, Tòa án đã có văn bản chấp nhận kháng nghị;

- Dòng 20 (Tòa án đã có văn bản trả lời không kháng nghị): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự tái thẩm, Tòa án đã có văn bản trả lời không kháng nghị;

- Dòng 21 (Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (còn thời hạn)): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự tái thẩm, Tòa án chưa có văn bản có văn bản trả lời kiến nghị (còn thời hạn);

- Dòng 22 (Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (đã hết thời hạn)): thống kê số lượng bản án, quyết định, số việc, số tiền trong bản án cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo trình tự tái thẩm, Tòa án chưa có văn bản trả lời kiến nghị (đã hết thời hạn);

- Dòng 23 (Tổng số bản án, quyết định Tòa án chuyển giao cho cơ quan THADS): thống kê số lượng bản án, quyết định Tòa án đã chuyển giao cho cơ quan thi hành án./.
	

	3. Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS (Thống kê số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; yêu cầu xác định, phân chia tài sản; yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu; kết quả giải quyết của Tòa án)

Phản ánh số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ báo cáo; số bản án, quyết định của Tòa án nhân dân mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án theo khoản 1 Điều 74 và khoản 2 Điều 75 của Luật Thi hành án dân sự; số bản án, quyết định Tòa án nhân dân yêu cầu mà cơ quan Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thi hành bản án, quyết định theo Điều 170 của Luật Thi hành án dân sự.

Toà án nhân dân cấp cao lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS thì sử dụng phần Người lập biểu và Chánh án TAND (bỏ phần ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của Viện trưởng VKSND và Thủ trưởng cơ quan THADS trong biểu mẫu). 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao lập báo cáo thống kê Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS thì sử dụng phần Người lập biểu và Viện trưởng VKSND (bỏ phần ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của Chánh án TANDTC và Thủ trưởng cơ quan THADS trong biểu mẫu). 

II. Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu

3.1. Tổ chức thực hiện biểu mẫu 

Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

3.2. Nguồn số liệu và ghi chép

3.2.1. Nguồn số liệu

Số liệu trong báo cáo được tổng hợp từ các loại sổ sách về thi hành án và các tài liệu trong hồ sơ thi hành án đối với số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa án sửa chữa, bổ sung, giải thích; kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền trong kỳ báo cáo; số bản án, quyết định của Tòa án nhân dân mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Tòa  án theo khoản 1 Điều 74 và khoản 2 Điều 75 của Luật Thi hành án dân sự; số bản án, quyết định mà Tòa án nhân dân yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự theo Điều 170 của Luật Thi hành án dân sự.

3.2.2. Ghi chép

 Ghi chép theo dòng (số liệu tính theo dòng)

- Số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu sửa chữa, bổ sung = Tòa án đã có văn bản sửa chữa, bổ sung + Tòa án chưa có văn bản sửa chữa, bổ sung.

- Số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu giải thích = Tòa án đã có văn bản giải thích + Tòa án chưa có văn bản giải thích.

- Số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị giám đốc thẩm = Tòa án (hoặc VKS) đã có văn bản kháng nghị + Tòa án (hoặc VKS) có văn bản trả lời không kháng nghị + Tòa án chưa có văn bản kháng nghị.

- Số bản án, quyết định mà cơ quan Thi hành án dân sự kiến nghị tái thẩm = Tòa án (hoặc VKS) đã có văn bản kháng nghị + Tòa án (hoặc VKS) có văn bản trả lời không kháng nghị + Tòa án (hoặc VKS) chưa có văn bản kháng nghị.

- Cơ quan Thi hành án dân sự (Chấp hành viên) yêu cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Thi hành án dân sự = Tòa án chấp nhận + Tòa án không chấp nhận + Tòa án chưa có văn bản trả lời.

- Cơ quan Thi hành án dân sự (Chấp hành viên) yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự = Tòa án chấp nhận + Tòa án không chấp nhận + Tòa án chưa có văn bản trả lời.

- Tòa án yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự báo cáo kết quả thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 170 Luật Thi hành án dân sự = Theo điểm b khoản 1 + Theo điểm a khoản 2.
	3. Biểu mẫu số 03/TKLN-THADS (Thống kê Kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính; việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hành chính; phản ánh kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính của Chấp hành viên, của Chi cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và của Hệ thống Thi hành án dân sự. 

Các thuật ngữ trong biểu mẫu được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

2. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “Bản án, quyết định”. 

3. Nguồn số liệu

Số liệu được thu thập từ hồ sơ thi hành án, sổ sách hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và nguồn chính thức khác.

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính

- Số bản án, quyết định về vụ án hành chính Tòa án chuyển giao cho cơ quan Thi hành án dân sự là những bản án, quyết định cơ quan Thi hành án dân sự nhận trong kỳ, bao gồm: Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật; bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm; Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án; Quyết định theo thủ tục đặc biệt của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định tại Điều 296 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án mặc dù có có thể bị kháng cáo, kháng nghị (Cột 1 = Cột 2 + Cột 3 + Cột 4);

- Số bản án, quyết định có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện là những bản án, quyết định mà Tòa án tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện;

- Số bản án, quyết định có nội dung chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện là những bản án, quyết định mà Tòa án tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện;

- Số bản án, quyết định có nội dung không chấp nhận yêu cầu khởi kiện là những bản án, quyết định mà Tòa án tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện;

- Số Quyết định buộc thi hành án hành chính nhận từ Tòa án và thực hiện theo dõi là những Quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính do Tòa án đã xét xử sơ thẩm ban hành mà cơ quan Thi hành án dân sự phải theo dõi trong kỳ báo cáo theo quy định tại Điều 312 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, bao gồm số năm trước chuyển sang, số thụ lý mới trong kỳ báo cáo (Cột 5 = Cột 6 + Cột 7);

- Số năm trước chuyển sang là số Quyết định buộc thi hành án hành chính chưa tổ chức thi hành xong tính theo phương pháp lũy kế, đến thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê của những năm trước chuyển sang năm báo cáo;

- Số thụ lý mới là số Quyết định buộc thi hành án hành chính mà cơ quan Thi hành án dân sự tiếp nhận; vào sổ nhận bản án, quyết định và phân công Chấp hành viên thực hiện theo dõi trong kỳ báo cáo;

- Kết quả theo dõi thi hành án hành chính là số Quyết định buộc thi hành án hành chính đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án tổ chức thi hành xong và số Quyết định buộc thi hành án hành chính chưa được các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án thi hành xong trong kỳ báo cáo (Cột 8 = Cột 9 + Cột 10);
- Số Quyết định buộc thi hành án hành chính đã thi hành xong là những Quyết định buộc thi hành án hành chính đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án tổ chức thi hành xong theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án và pháp luật liên quan khác;

- Số Quyết định buộc thi hành án hành chính chưa thi hành xong là những Quyết định buộc thi hành án hành chính chưa được các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án tổ chức thi hành xong theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án và pháp luật liên quan khác;

- Quyết định buộc thi hành án hành chính được xác định đã thi hành xong khi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án đã thi hành xong toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo Quyết định buộc thi hành án hành chính;

- Quyết định buộc thi hành án hành chính được xác định chưa thi hành xong khi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án vẫn đang tiến hành các biện pháp cần thiết để tổ chức thi hành theo nội dung Quyết định buộc thi hành án hành chính tại thời điểm khóa sổ báo cáo thống kê./.
	

	4. Biểu mẫu số 04/TKLN-THADS (Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự)

4.1. Nội dung phản ánh kết quả kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo.

4.2. Số bản án, quyết định Toà án gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp là toàn bộ số bản án, quyết định Toà án gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong kỳ báo cáo.

4.3. Số bản án, quyết định Toà án gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp là toàn bộ số bản án, quyết định Toà án gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong kỳ báo cáo (theo Điều 12, 28, 170, 171 của Luật Thi hành án dân sự).

4.4. Số quyết định về thi hành án dân sự Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã nhận là toàn bộ các quyết định (quyết định thi hành án, quyết định hoãn thi hành án, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định cưỡng chế.v.v. (theo Điều 38 Luật Thi hành án dân sự).

II. Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu

3.1. Tổ chức thực hiện biểu mẫu

Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự.

3.2. Cách tính theo dòng

- Dòng 1: Số bản án, quyết định Toà án gửi cho Viện kiểm sát: thống kê số bản án, quyết định Toà án đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê;

- Dòng 2: (Trong đó: Số bản án, quyết định có vi phạm về thời hạn): Thống kê số bản án, quyết định Toà án đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê nhưng thời hạn gửi các bản án, quyết định đó có vi phạm;

- Dòng 3: Số bản án, quyết định Toà án gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp là toàn bộ số bản án, quyết định Toà án gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong kỳ báo cáo (theo Điều 12, 28, 170, 171 của Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 4: (Trong đó: Số bản án, quyết định có vi phạm về thời hạn chuyển giao): Thống kê số bản án, quyết định Toà án gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp là toàn bộ số bản án, quyết định Toà án gửi cho cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp trong kỳ báo cáo nhưng thời hạn gửi các bản án, quyết định đó có vi phạm (theo Điều 12, 28, 170, 171 của Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 5 (Số quyết định về thi hành án Viện kiểm sát đã kiểm sát): thống kê tất cả các quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê (tính theo sổ thụ lý bao gồm các quyết định về thi hành án: Quyết định thi hành án, quyết định hoãn thi hành án, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định cưỡng chế .v.v. (Theo Điều 38 Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 6 (Trong đó: Số quyết định về thi hành án vi phạm): thống kê số quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê nhưng gửi không đúng hạn (Theo Điều 38 Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 7 (Số cuộc trực tiếp kiểm sát): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự. Đối tượng trực tiếp kiểm sát bao gồm: cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp, cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự. Dòng này chỉ thống kê số cuộc trực tiếp kiểm sát đã hoàn thành (đã có kết luận), (dòng 7 = dòng 8 + dòng 9 + dòng 10);

- Dòng 8 (Trong đó: Số cuộc trực tiếp kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp đã hoàn thành trong kỳ thống kê;

- Dòng 9 (Trong đó: Số cuộc kiểm sát trực tiếp cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự của cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới đã hoàn thành trong kỳ thống kê;

- Dòng 10 (Trong đó: Số cuộc trực tiếp kiểm sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự đã hoàn thành trong kỳ thống kê;

- Dòng 11 (Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản): thống kê số việc mà Viện kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát việc kê biên tài sản, cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, việc định giá, bán đấu giá, giao tài sản… trong kỳ thống kê;

- Dòng 12 (Trong đó: Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản có vi phạm): thống kê số việc kê biên tài sản, cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, việc định giá, bán đấu giá, giao tài sản… (số việc thuộc dòng 11) nhưng có vi phạm trong kỳ thống kê;

- Dòng 13 (Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành): thống kê số việc có điều kiện thi hành án nhưng cơ quan Thi hành án dân sự xếp vào chưa có điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 14 (Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án): thống kê số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án (theo Điều 44 Luật Thi hành án dân sự);

 - Dòng 15 (Số việc chậm ra quyết định thi hành án): thống kê số việc chậm ra quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự) trong kỳ thống kê;

- Dòng 16 (Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án): thống kê số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 17 (Số việc Viện kiểm sát yêu cầu ra quyết định cưỡng chế): thống kê số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế trong kỳ thống kê;

- Dòng 18 (Số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu): thống kê số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê;

- Dòng 19 (Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn thi hành án, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án): là số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 48, 49, 50,… Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 20 (số việc Viện kiểm sát yêu cầu khác): là số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có quyết định khác ngoài các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ, xét miễn giảm, xác minh trong kỳ thống kê;

- Dòng 21 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị);

- Dòng 22 (Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê;

- Dòng 23 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự mà Viện kiểm sát đã kiểm tra lại việc thực hiện kiến nghị;

- Dòng 24 (Trong đó: Số văn bản kiến nghị được chấp nhận): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận;

- Dòng 25 (Số văn bản kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự mà Viện kiểm sát đã kiểm tra lại việc thực hiện kháng nghị;

- Dòng 26 (Trong đó: Số văn bản kháng nghị được chấp nhận): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận;

- Dòng 27 (Số bản án, quyết định Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án chuyển giao cho cơ quan Thi hành án dân sự): thống kê số bản án, quyết định mà Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án chuyển giao cho cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê;

- Dòng 28 (Số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với Tòa án): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với Tòa án trong kỳ thống kê;

- Dòng 29 (Số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với Tòa án): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước (theo Điều 64 Luật Thi hành án dân sự) trong kỳ thống kê;

- Dòng 30 (Số văn bản kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự trong kỳ thống kê./.
	4. Biểu mẫu số 03/TKLT-THA (Thống kê kết quả kiểm sát thi hành án dân sự)

1. Nội dung

Phản ánh kết quả kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo. 

2. Đơn vị tính

Đơn vị tính trong biểu mẫu được tính bằng “số quyết định, việc, cuộc, 1.000 VNĐ”. 

3. Nguồn số liệu

Số liệu thống kê thi hành án dân sự liên ngành được thu thập từ Hồ sơ, sổ nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và nguồn chính thức khác của Viện kiểm sát nhân dân lập hoặc tiếp nhận từ cơ quan Thi hành án dân sự. 

4. Giải thích từ ngữ, ghi chép và cách tính
Việc ghi chép phải được thực hiện đầy đủ đối với các chỉ tiêu trong biểu mẫu. Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh dấu. Cụ thể như sau:

- Dòng 1 (Số quyết định về thi hành án Viện kiểm sát đã kiểm sát): thống kê tất cả các quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê (tính theo sổ thụ lý bao gồm các quyết định về thi hành án: Quyết định thi hành án, quyết định hoãn thi hành án, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định đình chỉ thi hành án, quyết định cưỡng chế .v.v. (Theo Điều 38 Luật Thi hành án dân sự), (dòng 1 = dòng 2 + dòng 3);

- Dòng 2 (Trong đó: Số quyết định về thi hành án vi phạm thời hạn gửi, hình thức, thể thức, kỹ thuật (thông báo, quyết định …..)): thống kê số quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê nhưng gửi không đúng hạn (Theo Điều 38 Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 3 (Trong đó: Số quyết định về thi hành án vi phạm về nội dung): thống kê số quyết định của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên cùng cấp đã gửi cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê nhưng có vi phạm về nội dung;

- Dòng 4 (Số cuộc trực tiếp kiểm sát (đã hoàn thành) tại cơ quan THADS)): thống kê số cuộc Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án dân sự. Đối tượng trực tiếp kiểm sát bao gồm: cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp, cơ quan Thi hành án dân sự cấp dưới. 

- Dòng 5 (Số cuộc kiểm sát đã có kết luận): Dòng này chỉ thống kê số cuộc trực tiếp kiểm sát đã hoàn thành (đã có kết luận);

- Dòng 6 (Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản): thống kê số việc mà Viện kiểm sát đã trực tiếp kiểm sát việc kê biên tài sản, cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, việc định giá, bán đấu giá, giao tài sản… trong kỳ thống kê;

- Dòng 7 (Trong đó: Số việc Viện kiểm sát kiểm sát việc cưỡng chế, kiểm sát việc kê biên tài sản, kiểm sát việc định giá, bán đấu giá, tiêu hủy vật chứng, giao tài sản có vi phạm): thống kê số việc kê biên tài sản, cưỡng chế, kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, việc định giá, bán đấu giá, giao tài sản… nhưng có vi phạm trong kỳ thống kê;

- Dòng 8 (Số việc có điều kiện nhưng xếp vào chưa có điều kiện thi hành): thống kê số việc có điều kiện thi hành án nhưng cơ quan Thi hành án dân sự xếp vào chưa có điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 44a Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 9 (Số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án): thống kê số việc chậm xác minh điều kiện thi hành án (theo Điều 44 Luật Thi hành án dân sự);

 - Dòng 10 (Số việc chậm ra quyết định thi hành án): thống kê số việc chậm ra quyết định thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự) trong kỳ thống kê;

- Dòng 11 (Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án): thống kê số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 36 Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 12 (Số việc Viện kiểm sát yêu cầu ra quyết định cưỡng chế): thống kê số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự ra quyết định cưỡng chế trong kỳ thống kê;

- Dòng 13 (Số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu): thống kê số văn bản Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự tự kiểm tra, cung cấp tài liệu cho Viện kiểm sát trong kỳ thống kê;

- Dòng 14 (Số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn thi hành án, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án): là số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án trong kỳ thống kê (theo Điều 48, 49, 50,… Luật Thi hành án dân sự);

- Dòng 15 (số việc Viện kiểm sát yêu cầu khác): là số việc Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có quyết định khác ngoài các quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ, xét miễn giảm, xác minh trong kỳ thống kê;

- Dòng 16 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị), (dòng 16 = dòng 17 + dòng 18 + dòng 19);

- Dòng 17 (Trong đó: Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận kiếm nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 18 (Trong đó: Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần kiếm nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 19 (Trong đó: Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình kiếm nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 20 (Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê, (dòng 20 = dòng 21 + dòng 22 + dòng 23);

- Dòng 21 (Trong đó: Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 22 (Trong đó: Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 23 (Trong đó: Số văn bản kháng nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 24 (Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự mà Viện kiểm sát đã kiểm tra lại việc thực hiện kiến nghị, (dòng 24 = dòng 25 + dòng 26 + dòng 27);

- Dòng 25 (Trong đó: Số kiến nghị được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận): thống kê số văn bản kiến nghị đã phúc tra của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 26 (Trong đó: Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần): thống kê số văn bản kiến nghị đã phúc tra của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần kiến nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 27 (Trong đó: Số văn bản kiến nghị cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình): thống kê số văn bản kiến nghị đã phúc tra của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kiến nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình kiến nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 28 (Số văn bản kháng nghị với cơ quan Thi hành án dân sự đã phúc tra): thống kê số văn bản kháng nghị của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự mà Viện kiểm sát đã kiểm tra lại việc thực hiện kháng nghị, (dòng 28 = dòng 29 + dòng 30 + dòng 31);

- Dòng 29 (Trong đó: Số văn bản được chấp nhận): thống kê số văn bản kháng nghị đã phúc tra của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 30 (Trong đó: Số văn bản được cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần): thống kê số văn bản kháng nghị đã phúc tra của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 31 (Trong đó: Số văn bản không được cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và giải trình): thống kê số văn bản kháng nghị đã phúc tra của Viện kiểm sát đối với cơ quan Thi hành án dân sự trong kỳ thống kê (có văn bản kháng nghị) mà cơ quan Thi hành án dân sự không chấp nhận và có văn bản giải trình kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Dòng 32 (Số cuộc kiểm sát, đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thi hành án dân sự): thống kê số cuộc kiểm sát của Viện kiểm sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự trong kỳ thống kê.

- Dòng 33 (Trong đó: Có văn bản kiến nghị): thống kê số văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự trong kỳ thống kê.

- Dòng 34 (Trong đó: Chưa có văn bản kiến nghị): thống kê số cộc kiểm sát chưa có văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự trong kỳ thống kê./.
	Thiết kế lại biểu mẫu theo hướng cắt giảm bớt 1 số chỉ tiêu không cần thiết, do đó phần huwowgns dẫn cũng chỉnh sửa lại thứ tự nội dung.


Như vậy, so với Thông tư số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC và Thông tư mới như sau:
1. Nội dung Thông tư: 
- Thông tư thống kê cũ có 3 chương, 11 điều.

- Thông tư thống kê mới có 3 Chương 14 điều (bổ sung Điều 3.Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thống kê thi hành án dân sự liên ngành và sử dụng số liệu thống kê thi hành án dân sự liên ngành; Điều 13. Kinh phí hoạt động thống kê thi hành án dân sự liên ngành)
- Tỷ lệ sửa đổi = 127%.

2. Biểu mẫu thống kê

- Thông tư cũ: có 4 biểu mẫu cần thống kê
- Thông tư thống kê mới có 4 biểu mẫu cần thống kê (tuy nhiên Tổ soạn thảo đã lược bỏ và bổ sung một số chỉ tiêu không cần thiết trong biểu mẫu)
- Tỷ lệ sửa đổi = 100%.

3. Giải thích biểu mẫu thống kê

- Thông tư cũ: có 1 phụ lục giải thích chung cho 4 biểu mẫu kèm theo Thông tư.
- Thông tư thống kê mới có 4 phụ lục giải thích theo 4 biểu mẫu cần thống kê.
- Tỷ lệ sửa đổi = 100%.

______________________________________________

